	[bookmark: X8562d39f85def7444aa7fb12d84890bdd2908e5]Trường: THCS Quyết Tiến
Tổ: Khoa học tự nhiên
	Họ và tên giáo viên:
Nguyễn Quang Tạo



BÀI 31: MỘT SỐ BÀI TOÁN VỀ TỈ SỐ VÀ TỈ SỐ PHẦN TRĂM
Môn: Toán 6 - Thời lượng: 02 Tiết.
I. MỤC TIÊU
1. Kiến thức
· Củng cố và mở rộng kiến thức về tỉ số của hai đại lượng và tỉ số phần trăm.
· Giải được các bài toán cơ bản về tỉ số, tỉ số phần trăm, đặc biệt là các bài toán liên quan đến tỉ số giữa hai đại lượng có cùng đơn vị đo và khác đơn vị đo.
· Nắm được các công thức tính tỉ số phần trăm cơ bản: Tỉ số phần trăm của hai số  và  là .
2. Năng lực
a. Năng lực chung
· Tự chủ và tự học: Chủ động phân tích đề bài để xác định xem các đại lượng đã cùng đơn vị đo chưa trước khi tính tỉ số.
· Giải quyết vấn đề và sáng tạo: Đề xuất phương án tối ưu để chuyển đổi đơn vị đo lường sao cho việc tính toán là thuận tiện nhất.
b. Năng lực đặc thù môn Toán
· Năng lực tư duy và lập luận toán học: Lập luận logic các bước giải quyết bài toán tỉ số, đặc biệt là các bài toán liên quan đến giá cả, lãi suất.
· Năng lực mô hình hóa toán học: Biểu diễn các tình huống thực tế (lãi suất, khuyến mãi, tỉ lệ sản phẩm) bằng ngôn ngữ toán học (tỉ số phần trăm).
· Năng lực giao tiếp toán học: Trình bày lời giải rõ ràng, sử dụng chính xác ký hiệu  và đơn vị đo.
c. Năng lực số
· Sử dụng công nghệ số: Sử dụng máy tính cầm tay để thực hiện các phép nhân/chia liên quan đến số thập phân và tính toán nhanh tỉ số phần trăm [2.1.TC2a].
3. Phẩm chất
· Chăm chỉ: Cẩn thận trong việc chuyển đổi đơn vị và thực hiện phép tính tỉ số.
· Trung thực: Tính toán và báo cáo kết quả chính xác, không làm tròn quá sớm.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
· Giáo viên: Máy chiếu, máy tính, bảng phụ (tổng hợp công thức tỉ số phần trăm), phiếu bài tập tình huống thực tế.
· Học sinh: Sách giáo khoa, vở ghi, dụng cụ học tập, máy tính cầm tay.
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

[bookmark: tiết-1-tỉ-số-của-hai-đại-lượng]TIẾT 1: TỈ SỐ CỦA HAI ĐẠI LƯỢNG
[bookmark: X1bb63e626c0dfdc33a87b45198bf16341c2b3c1]HOẠT ĐỘNG 1: MỞ ĐẦU (10 phút) - Ôn tập và Đặt vấn đề
a) Mục tiêu: Ôn lại khái niệm tỉ số (Bài 24) và đặt vấn đề về tỉ số của hai đại lượng có đơn vị.
b) Nội dung: HS trả lời câu hỏi ôn tập về tỉ số; GV đưa ra tình huống cần chuyển đổi đơn vị.
c) Sản phẩm: HS nhớ lại công thức ; Nhận diện vấn đề đơn vị đo.
d) Tổ chức thực hiện:
· Chuyển giao nhiệm vụ: GV đặt câu hỏi: "Tỉ số của hai số  và  là gì? Nếu tìm tỉ số của  mét và  cm thì ta làm thế nào?"
· Thực hiện nhiệm vụ: HS trả lời câu hỏi 1. Thảo luận về vấn đề đơn vị trong câu hỏi 2.
· Báo cáo – thảo luận: HS trả lời: Cần phải đưa về cùng một đơn vị đo.
· Kết luận – nhận định: GV chốt: Tỉ số của hai đại lượng phải được tính khi chúng có cùng một đơn vị đo. (Ví dụ: Tỉ số của  và  là ).
[bookmark: X367e8fb7b82fde5420f178f9e3f6416f282bfb0]HOẠT ĐỘNG 2: HÌNH THÀNH KIẾN THỨC (25 phút) - Tỉ số của hai đại lượng
a) Mục tiêu: Nắm vững cách tính tỉ số của hai đại lượng, bao gồm cả việc chuyển đổi đơn vị.
b) Nội dung: Quy tắc tính tỉ số của hai đại lượng; Giải Ví dụ 1, Luyện tập 1 (SGK).
c) Sản phẩm: HS ghi nhớ quy tắc chuyển đổi và áp dụng giải bài tập.
d) Tổ chức thực hiện:
· Chuyển giao nhiệm vụ: GV chính thức hóa quy tắc: Để tìm tỉ số của hai đại lượng, trước hết phải đổi chúng về cùng một đơn vị đo, sau đó tìm tỉ số của hai số đo tương ứng. Yêu cầu HS thực hiện Luyện tập 1 (Ví dụ: Tìm tỉ số của  phút và  giờ).
· Thực hiện nhiệm vụ: HS làm việc cá nhân, thực hiện chuyển đổi đơn vị:  giờ  phút.
· Báo cáo – thảo luận: 1 HS trình bày: Tỉ số là .
· Kết luận – nhận định: GV chốt: Việc chọn đơn vị đo nào để chuyển đổi là tùy ý, nhưng nên chọn đơn vị sao cho các số đo là số nguyên hoặc số thập phân đơn giản.
[bookmark: X6c6751d95072ebfb5ae3608e63c654986c9cb25]HOẠT ĐỘNG 3: LUYỆN TẬP (10 phút) - Bài tập thực hành
a) Mục tiêu: Thực hành tính tỉ số trong các tình huống thực tế khác nhau.
b) Nội dung: Bài tập tính tỉ số giữa khối lượng, thể tích, diện tích (Bài 1.34 SGK).
c) Sản phẩm: Lời giải chính xác các bài tập thực hành.
d) Tổ chức thực hiện:
· Chuyển giao nhiệm vụ: GV giao Bài 1.34 (Trang 23 SGK) yêu cầu tính tỉ số của hai đại lượng (Ví dụ:  và ).
· Thực hiện nhiệm vụ: HS làm việc cá nhân, tự xác định đơn vị chung cần chuyển đổi.
· Báo cáo – thảo luận: 1 HS lên bảng trình bày, giải thích việc chuyển  và tỉ số là .
· Kết luận – nhận định: GV chữa bài và nhắc nhở phải rút gọn tỉ số về phân số tối giản.
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[bookmark: tiết-2-tỉ-số-phần-trăm]TIẾT 2: TỈ SỐ PHẦN TRĂM
[bookmark: hoạt-động-1-mở-đầu-5-phút---khởi-động]HOẠT ĐỘNG 1: MỞ ĐẦU (5 phút) - Khởi động
a) Mục tiêu: Ôn tập cách chuyển tỉ số thành tỉ số phần trăm.
b) Nội dung: HS chuyển  thành tỉ số phần trăm.
c) Sản phẩm: HS nhớ lại công thức .
d) Tổ chức thực hiện:
· Chuyển giao nhiệm vụ: GV yêu cầu HS chuyển  thành tỉ số phần trăm.
· Thực hiện nhiệm vụ: HS trả lời .
· Báo cáo – thảo luận: 1 HS trình bày cách làm: .
· Kết luận – nhận định: GV dẫn dắt: Tỉ số phần trăm được sử dụng rộng rãi trong các bài toán thực tế (lãi suất, giảm giá, tỉ lệ dân số).
[bookmark: Xf0fe16ced741acc34ed2161727428067f97f81a]HOẠT ĐỘNG 2: HÌNH THÀNH KIẾN THỨC (20 phút) - Tỉ số phần trăm
a) Mục tiêu: Nắm vững cách tính tỉ số phần trăm của hai số và áp dụng vào các bài toán thực tế.
b) Nội dung: Công thức tính tỉ số phần trăm ; Giải Ví dụ 2, Luyện tập 2 (SGK).
c) Sản phẩm: HS ghi nhớ công thức và giải quyết các bài toán tỉ lệ.
d) Tổ chức thực hiện:
· Chuyển giao nhiệm vụ:
· GV chính thức hóa công thức. Nhấn mạnh nếu kết quả là số thập phân thì cần làm tròn (sử dụng kiến thức Bài 30).
· GV yêu cầu HS thực hiện Luyện tập 2 (Ví dụ: Tính tỉ số phần trăm của  học sinh và  học sinh).
· Thực hiện nhiệm vụ: HS làm việc cá nhân. . NL số: HS sử dụng máy tính để thực hiện phép tính  [2.1.TC2a].
· Báo cáo – thảo luận: 1 HS trình bày lời giải.
· Kết luận – nhận định: GV chốt: Tỉ số phần trăm luôn cho biết tỉ lệ của đại lượng thứ nhất so với đại lượng thứ hai (coi đại lượng thứ hai là ).
[bookmark: X6e8330afc66a999eb6bcd549d028bcad91b4396]HOẠT ĐỘNG 3: VẬN DỤNG GIẢI TOÁN THỰC TẾ (15 phút)
a) Mục tiêu: Vận dụng tỉ số phần trăm để giải các bài toán về lợi nhuận, giảm giá.
b) Nội dung: Giải Bài 1.35 (Tìm tỉ số phần trăm) và Bài 1.36 (Bài toán thực tế) (Trang 23 SGK).
c) Sản phẩm: Lời giải chi tiết các bài toán ứng dụng, sử dụng kí hiệu  chính xác.
d) Tổ chức thực hiện:
· Chuyển giao nhiệm vụ: GV giao Bài 1.36 (Ví dụ: Giá niêm yết của một chiếc áo là  đồng. Cửa hàng giảm  so với giá niêm yết. Hỏi khách hàng phải trả bao nhiêu tiền?).
· Thực hiện nhiệm vụ: HS làm việc nhóm, phân tích đề bài:
· Cách 1 (Tính số tiền giảm):  đồng. Trả:  đồng.
· Cách 2 (Tính số phần trăm còn lại): . Trả:  đồng.
· Báo cáo – thảo luận: Đại diện 2 nhóm trình bày 2 cách giải.
· Kết luận – nhận định: GV đánh giá, khuyến khích sử dụng Cách 2 vì thường nhanh hơn.
[bookmark: X716f8b2fbcd634346c8bde693a8231baa6d1484]HOẠT ĐỘNG 4: KẾT THÚC VÀ GIAO NHIỆM VỤ VỀ NHÀ (5 phút)
a) Mục tiêu: Khái quát hóa và giao nhiệm vụ.
b) Nội dung: Tổng kết kiến thức về tỉ số và tỉ số phần trăm.
c) Sản phẩm: Ghi nhận của HS về kiến thức cốt lõi và bài tập cần làm.
d) Tổ chức thực hiện:
· Chuyển giao nhiệm vụ: GV yêu cầu 1 HS tóm tắt cách tính tỉ số phần trăm. Giao nhiệm vụ: Hoàn thành các bài tập còn lại trong SBT.
· Thực hiện nhiệm vụ: HS ghi chép nội dung chính và bài tập về nhà.
· Báo cáo – thảo luận: Không có.
· Kết luận – nhận định: GV dặn dò HS Chuẩn bị bài học tiếp theo.
